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TỈNH ĐẮK LẮK 

Bản án số: 236/2023/DS-PT 

Ngày 27/7/2023 

V/v Tranh chấp hợp đồng thuê khoán 

tài sản và kiện đòi tài sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông   àng  i   hánh 

Các Tthẩm phán: Ông Nguyễn Văn Bằng, bà Lê Thị Thanh  uyền. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Tr n Thị Mỹ  ạnh – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên toà: Ông 

Nguyễn Chí  iếu -  iể  sát viên. 

Ngày 27 tháng 7 nă  2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử 

công khai vụ án dân sự phúc thẩ  thụ lý số:    /    /TL T-   ngày 17/5/2023 

về việc: “Tranh chấp hợp đồng thuê khoán tài sản và kiện đòi tài sản”. Do Bản án 

dân sự sơ thẩ  số: 13/2023/DS-ST ngày 31/3/2023 c a Tòa án nhân dân huyện 

 rông  ắc, tỉnh Đắk Lắk bị kháng cá . 

The  Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 164/2023/QĐ-PT ngày 23/6/2023 và 

Quyết định h ãn phiên tòa số  47/    /QĐ-PT ngày 06/7/2023 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Tổng công ty cà phê V; địa chỉ:  ố    -213-213A đường L, 

phường 8, quận P, Thành phố  ồ Chí Minh; Người đại diện theo pháp luật: Ông 

Nguyễn Văn M - Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

Người được uỷ quyền: Chi nhánh Tổng công ty cà phê V - Công ty trách 

nhiệ  hữu hạn  ột thành viên - Công ty cà phê X; người đại diện theo pháp luật: 

Ông Phan Trung H - Chức vụ: Giá  đốc; địa chỉ: Thôn 8A, xã K, huyện P, tỉnh 

Đắk Lắk. 

Người được uỷ quyền tham gia tố tụng: Ông  han Đăng  , sinh nă   969 - 

Chức vụ:  hó Giá  đốc; địa chỉ: Thôn   A, xã K, huyện P, tỉnh Đắk Lắk (Có 

 ặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Luật sư Nguyễn Mai   – Văn phòng 

luật sư Nguyễn Mai   thuộc Đ àn Luật sư tỉnh Đắk Nông; địa chỉ:  ố 11 đường C, 

thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (Có  ặt). 

2. Bị đơn có đơn yêu cầu phản tố: Bà Nguyễn Thị  , sinh nă   976; địa chỉ: 

Thôn 1A, xã K, huyện P, tỉnh Đắk Lắk (Có  ặt). 
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Người đại diện the   y quyền: Ông Cao Xuân V, sinh nă   97 ; địa chỉ: 

Thôn 1A, xã K, huyện P, tỉnh Đắk Lắk (the  văn bản  y quyền ngày   /7/     - 

Có  ặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Luật sư Võ Ngọc C – Chi nhánh văn 

phòng luật sư TN tại A, thuộc Đ àn Luật sư tỉnh Đắk Lắk; địa chỉ:  ố 45 đường D, 

thị trấn A, huyện P, tỉnh Đắk Lắk (Có  ặt). 

3. Người làm chứng: Ông Nguyễn Mậu  , sinh nă   986; địa chỉ:  ố nhà 

96, thôn 1A, xã K, huyện P, tỉnh Đắk Lắk (Có  ặt). 

4. Người kháng cáo: Bị đơn bà Nguyễn Thị  . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Người đại diện ủy quyền của nguyên đơn và người bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp cho nguyên đơn trình bày: 

Bà Nguyễn Thị   là công nhân la  động c a Chi nhánh Tổng công ty cà phê 

V – Công ty trách nhiệ  hữu hạn  ột thành viên – Công ty cà phê X (gọi tắt là 

Công ty X). Nă      , Công ty X và bà H ký kết hợp đồng gia  nhận kh án sản 

xuất cà phê số     / ĐGN  ( ợp đồng không ghi ngày, tháng) đối với diện tích 

9.021m
2
 đất thuộc đội số  , trên đất trồng cây cà phê nă   985. Đến hết nă     7, 

các bên đã thanh lý hợp đồng này. 

Ngày 01/7/2018, Công ty X và bà H ký kết lại hợp đồng kh án số 68/ Đ, 

diện tích nhận kh án là  5.7 9 
2
, cụ thể: Thửa đất số  97, tờ bản đồ số  4, diện 

tích 6.156m
2
; thửa đất số  47, tờ bản đồ số  4, diện tích 4.    

2
; thửa đất số  5, 

tờ bản đồ số   , diện tích 5.58  
2
 đều thuộc đội số   – Công ty X. Tại thời điể  

ký kết hợp đồng trên đất có  .748 cây cà phê trồng nă     7,    8.  au khi nhận 

khoán bà H có trồng thêm 160 cây s u riêng và 4  cây bơ (đều trồng nă     7, 

2018). 

Ngày 01/7/2020, bà H có đơn xin nhận đất bổ sung thửa đất số   9, tờ bản đồ 

số  4, diện tích 5. 69 
2
. Trên đất có 596 cây cà phê trồng nă     7, Công ty X 

đã đồng ý ch  bà H nhập và  diện tích nhận kh án the  hợp đồng số 68/ Đ  à 

không ký phụ lục hợp đồng. Như vậy, tổng diện tích nhận kh án c a bà H là 

21.108m
2
, trên đất có  . 44 cây cà phê và các cây trồng khác bà H tự trồng. Quá 

trình thực hiện hợp đồng bà H đã nộp sản lượng đ y đ  ch  Công ty đến hết nă  

2019. Tuy nhiên, nă      -2021 bà H không tiếp tục nộp sản lượng ch  Công ty. 

Cụ thể:   

- Sản lượng cà phê quả tươi hàng nă : Nă       là 1.454,7kg; nă       là 

5.694,4kg. 

- Tiền xây dựng 4% đóng góp tự nguyện để xây dựng tu sửa các công trình 

phúc lợi tập thể: Nă       là 237,8kg; nă       là 930,8kg. 

- Tiền bả  vệ vụ  ùa cà phê  ,9%: Nă       là 53,5kg; nă       là 

209,5kg. 
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Như vậy, nghĩa vụ bà H phải nộp nă       là  .746kg cà phê quả tươi, quy 

nhân thành 349,2kg cà phê nhân xô, nă       là 6.8 4,7kg cà phê quả tươi, quy 

nhân thành  . 66,9kg cà phê nhân xô. Tổng cộng  .7 6, kg cà phê nhân xô. 

Mặc dù Công ty đã nhiều l n động viên, thuyết phục nhưng bà H không thực 

hiện nghĩa vụ the  hợp đồng đã ký kết.    đó Công ty khởi kiện yêu c u Tòa án 

xe  xét giải quyết: Tuyên chấ  dứt hợp đồng gia  kh án số 68/ Đ ngày 

  /7/   8 giữa Chi nhánh Tổng công ty cà phê V – Công ty trách nhiệ  hữu hạn 

 ột thành viên – Công ty cà phê X với bà Nguyễn Thị  . Buộc bà H phải trả ch  

Công ty  .7 6, kg cà phê nhân xô còn nợ c a    nă      ,     ; đồng thời trả lại 

diện tích   .  8 
2 
đất và vườn cây cà phê ch  Công ty. 

* Đối với yêu cầu phản tố của bà Nguyễn Thị H thì Công ty có ý kiến như 

sau: 

 . Đối với nội dung bà H yêu c u Công ty phải trả ch  bà H 278.000.000 

đồng, không đồng ý thu các kh ản ng ài hợp đồng (4% tiền xây dựng,  ,9% tiền 

bả  vệ), yêu c u Công ty thu sản the  năng suất đúng the  thỏa thuận   .84 kg/ha: 

( . ) Nội dung bà H yêu c u phải trả ch  bà H  78.   .    đồng:  

- Đối với diện tích 0,6156ha đất cà phê tái canh năm 2017:  

Căn cứ Quyết định số    /QĐ- ĐTV ngày  4/ /   6 c a Tổng công ty cà 

phê V về việc phê duyệt dự t án chi phí đ u tư ch    ha cà phê vối tái canh nă  

   7, xác định tổng dự t án là   8.6  .64  đồng. Đây là số tiền Công ty đ u tư 

   % và với  ,6 56ha trồng  ới thì: Công ty chi ch  bà H tổng số tiền  6. 90.000 

đồng +  4. 64.485 đồng +  5. 98.    đồng = 45.85 .485 đồng để bà H thực hiện 

công tác: Cải tạ  đất nă    trồng  ới; chi phí nhân công; chi phí  áy  óc thiết bị; 

vật tư.  ố tiền này bà H đã nhận the  Bảng tổng hợp thanh t án chi phí trồng  ới 

cà phê nă     7 ngày   /  /   7, Bảng tổng hợp thanh t án chi phí chă  sóc 

nă    cà phê nă     7 ngày  5/  /   9 và Bảng thanh t án chi phí cà phê trồng 

   7 ( TCB ) ngày   /  /    ;  ố tiền còn lại tr ng tổng dự t án   8.6  .64  

đồng/ha sau khi đã chi ch  bà H, Công ty đã bỏ ra dùng để chi phí rà rễ, cày bừa, 

thuê đất, thuốc trừ sâu, phân bón, đà  hố, bả  hiể , quản lý,... (không liên quan 

đến bà H).  

- Đối với diện tích 1,4952ha đất cà phê tái canh năm 2018:  

Căn cứ Quyết định số    /QĐ- ĐTV ngày   /7/   8 c a Tổng công ty cà 

phê V về việc phê duyệt dự t án chi phí đ u tư ch    ha cà phê vối tái canh nă  

   8, xác định tổng dự t án là   9.474. 49 đồng. Đây là số tiền Công ty đ u tư 

   % và với  ,495 ha hiện nay c a bà H thì: 

Nă     8,    9 bà H chỉ có diện tích  ,958 ha và bà H đã nhận   . 59.    

đồng +  7.  9.    đồng = 59.668.    đồng là tiền chi phí nhân công,  áy  óc 

thiết bị, vật tư the  Giấy thanh t án chi phí thời kỳ cải tạ  đất trồng  ới cà phê 

nă     8 ngày   / /   9 và Giấy đề nghị thanh t án tiền công chă  sóc nă    cà 

phê trồng    8 ngày  6/6/    ; 
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Nă       bà H nhận thê   ,5 69ha đất. Đối với tổng diện tích  ,495 ha đất 

cà phê tái canh nă     8 thì nă       bà H được nhận 45. 6 .    đồng là tiền 

chi phí nhân công, máy  óc thiết bị và chi phí vật tư. Công ty đã nhiều l n liên hệ, 

yêu c u bà H nhận tiền và thanh t án chi phí bả  hiể  ch  Công ty nhưng bà H 

không thực hiện.    bà H đã quá thời hạn nộp tiền bả  hiể  ch  Công ty nên 

Công ty đã trích số tiền  6.47 . 58 đồng để đóng bả  hiể  nhằ  bả  đả  quyền 

lợi ch  công nhân.  ố tiền còn lại là  8.688.94  đồng  à bà H chưa nhận Công ty 

vẫn đang lưu giữ tại  hòng tài vụ.  ố tiền còn lại tr ng tổng dự t án   9.474. 49 

đồng/ha sau khi đã chi ch  bà H, Công ty đã bỏ ra dùng để chi phí rà rễ, cày bừa, 

thuê đất, thuốc trừ sâu, phân bón, đà  hố, bả  hiể , quản lý...  

Như vậy, Công ty khẳng định:  ố tiền   8.6  .64  đồng và   9.474. 49 

đồng là dự t án chi phí tái canh cà phê trên   ha được Tổng công ty cà phê V phê 

duyệt ch  nă     7 và    8.  ố tiền này không phải là số tiền  à bà H được 

hưởng    % the  như nội dung Đơn phản tố c a bà H; Công ty ca  kết đã thực 

hiện việc sử dụng chi phí tái canh cà phê hợp lý, đúng quy định và chịu trách 

nhiệ  trước Tổng công ty cà phê V về việc này.    đó, đối với nội dung c a bà H 

yêu c u Công ty trả số tiền  78.   .    đồng là không có cơ sở, Công ty đã thực 

hiện h ạt động chi trả chi phí ch  bà H the  đúng quy định.  iện nay Công ty còn 

giữ  8.688.94  đồng do bà H chưa nhận nên Công ty đồng ý trả ch  bà H số tiền 

trên. 

( . ) Đối với yêu c u buộc Công ty tính năng suất gia  kh án đúng th ả 

thuận   .84 kg/ha và không được thu các kh ản ng ài hợp đồng (4% tiền xây 

dựng,  ,9% tiền bả  vệ): 

The  hợp đồng thì năng suất gia  kh án c a bà H là   .7  kg/ha (không phải 

  .84 kg/ha như bà H trình bày), đây là năng suất bình quân được tính đối với các 

lô nhận kh án c a bà H, cụ thể: The  quyết định gia  kh án số  64/QĐ- ĐTV 

ngày 27/6/2018 về việc phê duyệt phương án kh án vườn cây cà phê giai đ ạn 

2018-     c a Công ty X thì tại Mục   Điều   c a  hương án thể hiện “năng suất 

khoán bình quân giao cho Công ty X là 12.500kg cà phê quả tươi/ha/năm”.  ựa 

trên phương án kh án và Quyết định c a Tổng công ty cà phê V thì Công ty phân 

bổ năng suất kh án trên t àn diện tích nhận kh án đối với bà H, cụ thể: Thửa đất 

số  97, tờ bản đồ số  4, diện tích 6. 56 
2
 thì năng suất kh án là 11.842kg cà phê 

quả tươi/ha/nă ; thửa đất số 5, tờ bản đồ số   , diện tích 5.58  
2
 là 15.246kg; 

thửa đất số  47, tờ bản đồ số  4, diện tích 4.    
2
 là 10.480kg. Như vậy, năng 

suất bình quân là   .7  kg cà phê quả tươi/ha/nă , bà H đồng ý với năng suất 

kh án trên và ký và  hợp đồng. Nă       bà H chỉ có diện tích 6.156m
2
 cà phê 

trồng nă     7 ch  thu sản nên Công ty tính năng suất kh án nă       là 

  .84 kg cà phê quả tươi/ha/nă  để thu sản c a bà H là đúng the  thỏa thuận c a 

các bên tr ng hợp đồng. 

Đối với năng suất kh án nă      : The  Bảng điều chỉnh năng suất cà phê 

nă      ; Quyết định số  88/QĐ-CT-TC C ngày   /9/     về việc thu sản phẩm 

cà phê nă       kè  the  Biên bản họp về việc điều chỉnh năng suất gia  kh án 

vườn cây cà phê ngày   /8/     thì năng suất kh án trung bình được điều chỉnh 
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nă       c a đội   - Công ty X là   .6 9kg cà phê tươi/ha/nă . Cụ thể c a bà H 

được điều chỉnh như sau: thửa đất số  97 năng suất kh án là   . 5 kg cà phê quả 

tươi/ha/nă ; thửa đất số 5 là  4. 8 kg; thửa đất số  47 là   . 5 kg; thửa đất số 

  9, tờ bản đồ số  4, diện tích 5. 69 
2
 là   . 5 kg cà phê quả tươi/ha/nă .    

đó, năng suất kh án đối với cà phê trồng nă     7 c a bà H là 13.250kg cà phê 

quả tươi/ha/nă  còn năng suất kh án trung bình đối với cà phê trồng nă     8 

c a bà H là   .56 kg cà phê quả tươi/ha/nă . 

Việc điều chỉnh năng suất kh án c a nă       có sự tha  gia nhất trí c a 

Ban chỉ huy đội, Công đ àn đại diện người la  động các đơn vị, Tổ trưởng các tổ 

sản xuất c a đơn vị và đơn vị đã họp thông qua, nhất trí ký và  biên bản thì Công 

ty  ới đưa và  thực hiện. Như vậy, đối với nội dung bà H xác định năng suất gia  

kh án   .84 kg/ha là không có cơ sở. 

Ngoài 24,47% bà H phải nộp thì Công ty còn thu:  

+ 4% kh ản đóng góp tự nguyện c a người la  động để xây dựng, tu sửa các 

công trình phúc lợi tập thể the  Nghị quyết số  8b/NQ N-CT ngày 06/01/2020 

 ội nghị Đại biểu người la  động Công ty cả phê 7 9 nă       và Nghị quyết số 

20b/NQHN-CT ngày  9/  /      ội nghị Đại biểu người la  động Công ty cà phê 

X nă      ; 

+  ,9% kh ản công tác bả  vệ the  kế h ạch thu hái cà phê nă      ,      

c a đội  ; Thông bá  kế h ạch gia  nộp sản phẩ , nợ các kh ản và bả  vệ cà phê 

niên vụ    9-     số 56 /TB-GĐ ngày  5/  /     và Thông bá  kế h ạch gia  

nộp sản phẩ , nợ các kh ản và bả  vệ cà phê niên vụ      số  48/TB-GD ngày 

01/11/2021;  

Đây là những kh ản thu đã được công khai, thống nhất, thông qua trước hội 

nghị công nhân viên chức, được thực hiện từ trước đến nay nhằ  đả  bả  h ạt 

động chung c a Công ty và người la  động. Như vậy, yêu c u c a bà H không 

được thu các kh ản ng ài th ả thuận là không đúng quy định.  

 . Đối với yêu c u c a bà H đề nghị được đền bù, hỗ trợ ch  người sử dụng 

đất d  Ban quản lý dự án công trình th y lợi đập  B hạ thi công tuyến kênh 

 ương đi qua ph n đất bà H đang sản xuất nă     5 là  5.   .    đồng: 

Căn cứ Quyết định số 5  5/QĐ-UBN  ngày   /9/   4 về việc thu hồi 

52.969,8m
2
 đất c a Công ty TN   MTV cà phê 7 9 để xây dựng tuyến kênh 

 ương Đ6+ nhánh thuộc dự án công trình th y lợi  ồ chứa nước  B hạ trên địa 

bàn xã KB và K, huyện P, tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 47/QĐ về việc thay thế 

Quyết định số 5  5 ngày   /9/   4 c a UBN  huyện   thu hồi đất để xây dựng 

tuyến kênh Đ6+ nhánh thuộc dự án công trình th y lợi  ồ chứa nước  B hạ; Bảng 

tính chi tiết phương án đền bù hỗ trợ đợt 67 ph n II, tuyến Đỗ – đội   Công ty cà 

phê X xã K (đất nhận kh án Công ty X), the  đó, diện tích đất nhận kh án  à bà 

H bị thu hồi là   8 
2
 và bà H được hỗ trợ   % đất nhận kh án + Muồng phân tán 

tương đương số tiền 5  .58  đồng, bà H đã ký nhận số tiền này.    đó, bà H yêu 

c u Công ty trả số tiền  5.   .    đồng là không có cơ sở.  



 

6 

 

 . Đối với nội dung bà H yêu c u Công ty trả số tiền 4.   .    đồng tiền bán 

cây cà phê thanh lý và 42.000.000 đồng tiền bán cây  uồng đen thanh lý trên đất 

và  nă     5: 

T àn bộ vườn cây cà phê và cây  uồng đen đều là tài sản sở hữu c a nhà 

nước gia  ch  Công ty là d anh nghiệp quản lý, hết chu kỳ kinh d anh, sau khi 

được sự đồng ý c a nhà nước, Tổng công ty cà phê V tái canh lại  ột số vườn cà 

phê.  ố tiền thanh lý cây cà phê và cây  uồng đen Tổng công ty có ch  trương chi 

trả, hỗ trợ ch  đơn vị sở tại  ột ph n để lấy kinh phí h ạt động.    đó, yêu c u 

buộc Công ty phải trả ch  bà H số tiền thanh lý cây cà phê và cây  uồng tương 

ứng là 4.   .    đồng và 4 .   .    đồng là không có cơ sở. 

4. Bà H yêu c u Tổng công ty cà phê V trả  .   .    đồng, tr ng đó tiền gốc 

là  .   .    đồng và tiền lãi là  .   .    đồng tr ng    nă  (từ      đến     ) 

đóng góp để ké  đường dây điện từ  m 38, xã P và  đến nơi có đất sản xuất: 

Đối với đường điện từ nă   99  t àn bộ hệ thống điện, đường, trường, trạ , 

các công trình thuỷ lợi đều d  công ty ch  đ u tư xây dựng trên cơ sở nguồn kinh 

phí từ kết quả sản xuất kinh d anh và nguồn đóng góp tự nguyện c a t àn thể cán 

bộ công nhân viên và người la  động. Để thực hiện ch  trương c a nhà nước tại 

Quyết định số  55/    -QĐ-TTg ngày  / /     c a Th  tướng Chính ph  về việc 

bàn gia  đường gia  thông, hệ thống đường điện, các công trình thuỷ lợi, trường 

học, trạ  xá từ các nông lâ  trường về địa phương quản lý.    đó yêu c u buộc 

Công ty phải trả ch  bà H số tiền đóng góp và tiền lãi  .   .    đồng là không có 

cơ sở.  

5. Đối với vấn đề nộp tiền Bả  hiể  xã hội c a bà H: Từ nă  2011, khi bà H 

trở thành người la  động (công nhân) c a Công ty, Công ty đã thực hiện việc đóng 

BHXH cho bà H the  đúng quy định c a pháp luật.    đó, đối với yêu c u c a bà 

H trả số tiền B X    .   .    đồng và tiền tự ý thu tiền phạt lãi chậ  đóng bả  

hiể  445.5   đồng và  ngày   /  /   7 là không có cơ sở.  

Bị đơn bà Nguyễn Thị H, người đại diện theo ủy quyền của bà H và người 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn trình bày:  

Năm 2018, bà H có nhận kh án c a Chi nhánh Tổng công ty cà phê V - Công 

ty trách nhiệ  hữu hạn  ột thành viên – Công ty cà phê X (gọi tắt là Công ty X) 

diện tích  5.7 9 
2
 đất trồng cà phê  ới. The  hợp đồng kh án thì các bên có thỏa 

thuận khi tái canh cây cà phê thì doanh nghiệp đ u tư 100%; Năng suất gia  kh án 

đối với cà phê tái canh đến kỳ kinh d anh:   .84 kg;  h n tră  sản lượng phải 

nộp ch  Công ty đối với diện tích đất sản xuất cà phê tái canh 24,47%. 

Đến nă       bà H nhận kh án thê  diện tích 5.369m
2
, các bên thỏa thuận 

về nội dung gia  kh án như hợp đồng đã ký nên không ký thê  hợp đồng hay phụ 

lục hợp đồng. The  thỏa thuận thì Công ty sẽ đ u tư t àn bộ    %. Tuy nhiên, sau 

khi gia  đất Công ty không đ u tư the  đúng thỏa thuận, t àn bộ cây giống, thuốc 

trừ sâu, hệ thống tưới d  bà H tự bỏ tiền đ u tư. Trong quá trình giao khoán có 

nhiều cây chết, cây hư không cho năng suất Công ty có lập biên bản nhưng không 

tái đ u tư mà bà H phải tự bỏ tiền  ua cây giống để cải tạ , trồng  ới. 
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Năm 2021, bà H được biết Tổng công ty cà phê V và Công ty X có ch  

trương đ u tư t àn bộ    % với số tiền   9.474. 49 đồng, chi phí ch     ha cà phê 

vối tái canh. Tuy nhiên, khi gia  kh án Công ty không đ u tư the  th ả thuận gia  

kh án và ch  trương c a Tổng công ty cà phê V. Hơn nữa, the  kế h ạch gia  

kh án c a Công ty X tính năng suất gia  kh án ca  hơn the  th ả thuận (th ả 

thuận   .84 kg/ha, Công ty tính   . 5 kg/ha) và Công ty còn thu những kh ản 

khác không nằ  tr ng hợp đồng (xây dựng: 4%, bả  vệ:  ,9%). Vì thế bà H yêu 

c u Công ty thu sản lượng the  đúng th ả thuận và thanh t án tiền đ u tư cà phê 

tái canh theo đúng ch  trương c a Tổng Công ty nhưng đến nay Công ty không 

thực hiện nên bà H chưa đóng sản lượng. Ng ài ra, số tiền được nhận hỗ trợ và số 

tiền bỏ ra để đ u tư nhiều hơn số tiền bà H phải đóng sản nên bà H không đóng sản 

cho Công ty. 

Đối với yêu c u khởi kiện c a nguyên đơn thì bà H hoàn toàn không đồng ý, 

sau khi Công ty h àn trả tiền cho bà the  yêu c u và tính lại năng suất gia  kh án, 

bỏ các kh ản thu ng ài th ả thuận thì bà H sẽ nộp sản lượng cho Công ty. 

The  yêu c u phản tố bà H yêu c u Tổng công ty cà phê V có trách nhiệ  trả 

cho bà H các kh ản: 

1. Trả t àn bộ chi phí đ u tư trồng  ới, chă  sóc cây cà phê tái canh the  ch  

trương c a Tổng công ty cà phê V số tiền  78.   .    đồng. Bà H tự bỏ công sức 

và  ua giống, phân bón nên không có giấy tờ, chứng cứ gì. 

2. Trả tiền được đền bù, hỗ trợ ch  người sử dụng đất d  Ban quản lý dự án 

công trình th y lợi đập  B hạ thi công tuyến kênh  ương đi qua ph n đất bà H 

đang sản xuất nă     5 là  5.   .    đồng. Bà H chỉ căn cứ the  nhà bên cạnh 

được hưởng số tiền trên nên yêu c u Công ty trả chứ không có chứng cứ gì. 

 . Trả tiền bán cây cà phê già nhổ trên đất và  nă     5 là 6.   .    đồng và 

tiền bán cây gỗ  uồng và  nă     4 là 6 .   .    đồng, chia the  tỷ lệ thỏa 

thuận bà H được hưởng 7 % thì yêu c u Tổng công ty phải trả 4.   .    đồng tiền 

bán cây cà phê và 4 .   .    đồng tiền bán cây  uồng.  hi công ty đứng ra bán 

thì không nhờ Công an tiến hành lập biên bản, số lượng cây cụ thể ba  nhiêu thì 

không biết, bà H chỉ tính dựa và   ật độ cây trên  ha. Bà H chỉ biết Công ty bán 

cho ông Nguyễn Mậu  , còn bán số lượng ba  nhiêu, số tiền như thế nà  thì không 

rõ. 

4. Trả số tiền  .   .    đồng tiền đóng góp để ké  đường dây điện từ  M  8 

xã P và  đến nơi có đất sản xuất (Công ty X) và tiền lãi  .   .    đồng tr ng    

nă  (từ nă       đến nă      ). Tổng cộng là  .   .    đồng. Nội dung này bà 

H không chứng cứ gì. 

5. Tiền bả  hiể  (B X , B YT, B TN....) người sử dụng la  động có trách 

nhiệ  đóng ch  người la  động nhưng không đóng là   6.5  .9   đồng x   % = 

  .   .    đồng và tiền tự ý thu tiền phạt lãi chậ  đóng bả  hiể  là 445.5   đồng 

và  ngày   /  /   7. Tổng cộng là   .745.5   đồng (căn cứ the  Quyết định số 

667/QĐ-CT-TCCB ngày 30/6/2011). 

Như vậy, tổng số tiền bà H yêu c u Công ty phải trả là  6 .945.5   đồng. 
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* Người làm chứng ông Nguyễn Mậu H trình bày:  

Nă     5, ông H và Công ty X có thỏa thuận  ua bán cụ thể: Công ty X 

thanh lý vườn cây cà phê già cỗi trên địa bàn xã K, số lượng là 4 ha (tr ng đó có 

diện tích cà phê c a bà Nguyễn Thị  , cụ thể ba  nhiêu thì ông không nhớ), giá 

thanh lý là 7.   .    đồng/ha không kiể  đế  số lượng cây the  héc ta  à chỉ 

mua theo héc ta. Khi mua bán không lập biên bản, chỉ thỏa thuận  iệng.  au đó 

cùng nă  ông   đã khai thác thu  ua t àn bộ diện tích 4 ha và thanh t án đ  số 

tiền  ua cây cà phê già cỗi ch  Công ty, khi thanh t án tiền cũng chỉ đưa tiền  ặt 

chứ không lập giấy tờ gì. Ng ài việc  ua cây cà phê già cỗi thanh lý thì ông   

không mua muồng trên đất c a các hộ dân ở xã K. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 13/2023/DS-ST ngày 31/3/2023 của Tòa án 

nhân dân huyện Krông Pắc đã quyết định: 

Áp dụng các Điều  85,  86,  89, 4 9, 4  , 48 , 484, 485 và 488 c a Bộ luật 

dân sự nă     5. 

1. Chấp nhận  ột ph n yêu c u khởi kiện c a nguyên đơn Tổng công ty cà 

phê V.  

- Buộc bà Nguyễn Thị   phải trả ch  Tổng công ty cà phê V 1.716,1kg cà phê 

nhân xô còn nợ c a nă      ,     , quy ra trị giá bằng tiền là 84. 88.9   đồng. 

- Chấ  dứt  ợp đồng kh án số 68/ Đ ngày   /7/   8 đã ký kết giữa Chi 

nhánh Tổng công ty cà phê V – Công ty trách nhiệ  hữu hạn  ột thành viên – 

Công ty cà phê X và bà Nguyễn Thị  . 

Bà Nguyễn Thị   có nghĩa vụ trả lại ch  Tổng công ty cà phê V t àn bộ diện 

tích 21.108m
2 
đất nhận kh án, ph n diện tích đất bổ sung và  đất nhận kh án the  

đơn xin nhận đất c a bà H ngày   /7/     và t àn bộ tài sản trên các thửa đất số 

 5, tờ bản đồ số   , diện tích 5.58  
2
; Thửa đất số  97, tờ bản đồ số  4, diện tích 

6.156m
2
; Thửa đất số   9, tờ bản đồ số  4, diện tích 5. 69 

2
; Thửa đất số  47, tờ 

bản đồ số  4, diện tích 4.    
2
.  

Tổng công ty cà phê V có trách nhiệ  trả lại ch  bà Nguyễn Thị   giá trị cây 

trồng, tài sản trên đất  à bà H tạ  dựng số tiền  . 5 . 4 .654 đồng. 

2. Đình chỉ giải quyết đối với  ột ph n yêu c u khởi kiện c a Tổng công ty 

cà phê V về việc buộc bà Nguyễn Thị   phải trả ch  Công ty  8 kg cà phê nhân 

xô.   

3. Chấp nhận  ột ph n yêu c u phản tố c a bà Nguyễn Thị  : Buộc Tổng 

công ty cà phê V phải trả ch  bà Nguyễn Thị   số tiền  8.688.94  đồng. 

4.  hông chấp nhận  ột ph n yêu c u phản tố c a bà Nguyễn Thị  : Về việc 

buộc Tổng công ty cà phê V phải trả  49.   . 58 đồng tiền chi phí đ u tư trồng 

 ới, chă  sóc cây cà phê tái canh;  5.   .    đồng tiền đền bù, hỗ trợ ch  người 

sử dụng đất d  Ban quản lý dự án công trình th y lợi đập  B hạ thi công tuyến 

kênh  ương; 4.   .    đồng tiền Công ty tự ý bán cây cà phê nă     5; 

4 .   .    đồng tiền Công ty tự ý bán cây muồng đen nă     5;  .   .    đồng 

tiền đóng góp để ké  đường dây điện từ  M  8 xã P và  đến nơi có đất sản xuất; 



 

9 

 

  % tiền bả  hiể   à Công ty thu sai là   .   .    đồng và tiền lãi thu sai là 

445.5   đồng.  

Ng ài ra, bản án sơ thẩ  còn giải quyết về chi phí tố tụng, án phí và tuyên 

quyền kháng cá  the  quy định c a pháp luật. 

Ngày 05/4/2023, bị đơn bà Nguyễn Thị   kháng cáo t àn bộ Bản án. 

Tại phiên tòa phúc thẩ , đại diện nguyên đơn Tổng công ty cà phê V giữ 

nguyên đơn khởi kiện, bị đơn bà Nguyễn Thị   giữ nguyên yêu c u phản tố và nội 

dung kháng cá ; các bên đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải 

quyết vụ án.    đó, Tòa án cấp phúc thẩ  đưa vụ án ra xét xử the  th  tục chung. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát biểu quan điểm:   

- Về th  tục tố tụng: Tr ng quá trình thụ lý, giải quyết vụ án, Thẩ  phán,  ội 

đồng xét xử phúc thẩ , Thư ký cũng như các đương sự đã tuân th  đúng quy định 

c a Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Về nội dung:  au khi phân tích, đánh giá,  iể  sát viên đề nghị  ội đồng 

xét xử căn cứ kh ản   Điều   8 c a Bộ luật tố tụng dân sự: Không chấp nhận 

kháng cá  c a bà Nguyễn Thị   và giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩ  số 

13/2023/DS-ST ngày 31/3/2023 c a Tòa án nhân dân huyện  rông  ắc. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ các tài 

liệu chứng cứ, lời trình bày của các đương sự, ý kiến của Kiểm sát viên, Hội đồng 

xét xử nhận định: 

[1] Về th  tục tố tụng: Đơn kháng cá  c a bị đơn nộp tr ng hạn luật định, đã 

nộp tiền tạ  ứng án phí phúc thẩ  nên vụ án được xe  xét giải quyết the  trình tự 

phúc thẩ  là phù hợp. 

[2] Về nội dung kháng cá  c a bị đơn bà Nguyễn Thị   đối với các yêu c u 

phản tố  ội đồng xét xử xét thấy: 

Các đương sự đều xác định, nă      , Công ty cà phê X và bà Nguyễn Thị   

ký kết hợp đồng gia  nhận kh án sản xuất cà phê số     / ĐGN  đối với diện 

tích 9.021m
2
 đất thuộc đội số  , đến nă     8 các bên tiếp tục ký lại hợp đồng 

kh án số 68/ Đ, diện tích nhận kh án là  5.7 9 
2
, gồ  các thửa: Thửa đất số 

 97, tờ bản đồ số  4, diện tích 6. 56 
2
; thửa đất số  47, tờ bản đồ số  4, diện tích 

4.001m
2
; thửa đất số  5, tờ bản đồ số   , diện tích 5.582m

2
 đều thuộc đội số   – 

Công ty X. Nă      , bà H nhận bổ sung thửa đất số   9, tờ bản đồ số  4, diện 

tích 5.369m
2
, được Công ty đồng ý. Quá trình thực hiện hợp đồng bà H đã thực 

hiện đ y đ  nghĩa vụ nộp sản lượng the  hợp đồng gia  kh án ch  Công ty đến hết 

nă     9. Từ nă       bà H không tiếp tục đóng sản lượng cà phê ch  Công ty 

nữa.  

Bà H ch  rằng, d  Công ty vi phạ  hợp đồng đã ký kết, thu sản lượng không 

đúng th ả thuận tr ng hợp đồng và chưa thanh t án ch  bà tiền đ u tư cà phê tái 
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canh theo đúng ch  trương c a Tổng Công ty cũng như  ột số kh ản tiền khác nên 

yêu c u Công ty h àn trả tiền the  yêu c u và tính lại năng suất gia  kh án, bỏ các 

kh ản thu ng ài th ả thuận thì bà sẽ nộp sản phẩ  ch  Công ty. Tổng số tiền bà H 

yêu c u Công ty phải trả là  6 .945.5   đồng. 

[2.1] Xét yêu c u c a bà H về việc yêu c u trả chi phí đ u tư trồng  ới, chă  

sóc cây cà phê tái canh là  78.   .    đồng thì thấy: Căn cứ bà H đưa ra là trong 

hợp đồng khoán quy định d anh nghiệp đ u tư 100% nhưng thực tế Công ty không 

đ u tư the  như thỏa thuận, bà H là người bỏ t àn bộ chi phí đ u tư để tái canh 

vườn cây cà phê, từ cây giống, thuốc trừ sâu, hệ thống tưới tiêu,... với chi phí bà tự 

tính t án là  78.   .    đồng. Tuy nhiên, các quyết định c a Tổng công ty về dự 

t án chi phí đ u tư ch    ha cà phê vối tái canh nă  2017, 2018 là tiền Công ty bỏ 

ra đ u tư    % tr ng  5 nă  kiến thiết cơ bản, không phải số tiền Công ty thanh 

toán cho bà H. Những chi phí bà H tự bỏ ra Công ty đã thanh toán cho bà H đ y 

đ . Việc bà H dựa và  dự t án chi phí đ u tư c a Tổng công ty cà phê V để xác 

định số tiền bà đã đ u tư tái canh vườn cà phê  à không xuất trình được chứng cứ 

chứng  inh là không có căn cứ để xe  xét. Công ty X thừa nhận hiện nay còn giữ 

số tiền  8.688.94  đồng chi phí đ u tư c a bà H chưa nhận thanh toán nên cấp sơ 

thẩ  chấp nhận  ột ph n yêu c u phản tố c a bà H, buộc Công ty phải thanh t án 

lại ch  bà H số tiền  8.688.94  đồng là phù hợp. 

[2.2] Về yêu c u trả khoản tiền được đền bù, hỗ trợ ch  người sử dụng đất d  

Ban quản lý dự án công trình th y lợi đập  B hạ thi công tuyến kênh  ương đi 

qua ph n đất bà H đang sản xuất nă     5 là  5.   .    đồng. 

The  hồ sơ thể hiện diện tích đất nhận kh án  à bà H bị thu hồi là   8 
2
 và 

bà H đã được nhận hỗ trợ   % đất nhận kh án + Muồng phân tán với số tiền 

5  .58  đồng. Bà H chỉ căn cứ the  nhà bên cạnh được hưởng số tiền trên nên yêu 

c u Công ty trả  à không có chứng cứ gì nên không có cơ sở chấp nhận. 

[2. ] Đối với số tiền bán cây cà phê già cỗi và cây  uồng trên đất và  nă  

2015, bà H yêu c u Công ty trả 7 % giá trị, tổng cộng là 46.   .    đồng nhưng 

cũng không đưa ra được chứng cứ chứng  inh, không nắ  rõ thông tin số lượng 

cây được thanh lý cũng như việc  ua bán như thế nà . Người là  chứng ông 

Nguyễn Mậu   chỉ xác định có  ua thanh lý 4 ha vườn cây cà phê già cỗi trên địa 

bàn xã K c a Công ty X, tr ng đó có diện tích cà phê c a bà H nhưng không nhớ 

rõ ba  nhiêu cây, ba  nhiêu tiền, khi  ua bán cũng không lập biên bản giấy tờ gì, 

còn cây gỗ  uồng thì ông không  ua.    đó cũng không có căn cứ xe  xét yêu 

c u phản tố này c a bị đơn. 

[ .4] Tương tự với yêu c u trả số tiền  .   .    đồng đóng góp để ké  đường 

dây điện từ     8 xã P và  đến nơi có đất sản xuất và tiền lãi  .   .    đồng 

trong 10 nă  (từ nă       đến nă      ) thì bà H cũng không đưa ra được hóa 

đơn chứng từ thể hiện công sức đóng góp c a  ình, tr ng khi đó phía nguyên đơn 

cung cấp được chứng cứ chứng  inh từ khi thành lập Nông trường X, sau này là 

Công ty cà phê X thì t àn bộ hệ thống điện, đường, trường, trạ , các công trình 

thuỷ lợi đều d  Công ty ch  đ u tư xây dựng trên cơ sở nguồn kinh phí từ kết quả 
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sản xuất kinh d anh và nguồn đóng góp tự nguyện c a t àn thể cán bộ công nhân 

viên và người la  động nên cấp sơ thẩ  bác yêu c u này c a bà H là phù hợp. 

[2.5] Về kh ản tiền bả  hiể  (B X , B YT, B TN....) người sử dụng la  

động có trách nhiệ  đóng ch  người la  động nhưng Công ty không đóng cho bà 

H là   6.5  .9   đồng x   % =   .   .    đồng và tự ý thu tiền phạt lãi chậ  

đóng bả  hiể  c a bà là 445.5   đồng, tổng cộng   .745.5   đồng.  

Xét bà H là công nhân c a Công ty cà phê X, hình thức trả lương kh án sản 

phẩ . The  điể  h  ục  .  ph n IX c a  hương án gia  – nhận kh án sản xuất cà 

phê giai đ ạn     -   5 quy định: “Trường hợp tiền lương được hưởng từ kết quả 

sản xuất thông qua nhận khoán thì bên giao khoán phải thực hiện đầy đủ các chế 

độ quy định về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, 

trợ cấp mất việc làm, bảo hộ lao động và được ghi thành khoản chi phí sản xuất 

trong hợp đồng giao khoán – nhận khoán”. Như vậy, số tiền bả  hiể  xã hội, bả  

hiể  y tế... đã được tính t án tr ng các kh ản chi phí sản xuất ch    ha cà phê 

kinh doanh. The  hợp đồng 68 thì năng suất kh án c a bà H là 12.703kg/ha cà phê 

quả tươi, quy nhân là  .54 ,6kg/ha, bà H đóng sản là  4,47%. Tại phương án 

kh án giai đ ạn    8-     thì người nhận kh án không phải là công nhân c a 

Công ty, không tha  gia bả  hiể  phải đóng 5 , 6%. Tuy nhiên, bà H là công 

nhân c a Công ty, có tha  gia bả  hiể  nên bà H chỉ phải đóng  4,47% sản lượng 

khoán, ph n sản lượng  8,79% còn lại Công ty đã tách ra không thu  à để bà H 

dùng để đóng bả  hiể .    đó,  ặc dù hợp đồng la  động quy định người sử dụng 

la  động có nghĩa vụ đóng bả  hiể  ch  người la  động là   % nhưng số tiền này 

đã được tính t án tr ng phương án khoán nên Công ty thu 100% tiền bả  hiể  c a 

bà H là đúng quy định.  

Ngoài ra vào nă     7, bà H có nợ tiền bả  hiể  xã hội quý  + /   7 số 

tiền 6.98 .99  đồng nhưng không có tiền nộp nên Công ty đã trích nộp thay cho 

bà, việc Công ty tính lãi suất chậ  nộp là  , % c a số tiền 6.98 .99  đồng để thu 

c a bà H 445.5   đồng là phù hợp với quy định c a cơ quan bả  hiể . Vì vậy, cấp 

phúc thẩ  không có căn cứ chấp nhận yêu c u này c a bà H. 

[3] Xét nội dung kháng cá  c a bà H đối với các yêu c u khởi kiện c a 

nguyên đơn: 

[3.1] Về kh ản nợ sản phẩ  hàng nă  c a hai nă      -2021 là 1.716,1kg 

cà phê nhân xô:  

Bà H kháng cáo ch  rằng Công ty không đ u tư tái canh cây cà phê và tính 

t án năng suất kh án không đúng, nhưng căn cứ và  hợp đồng và phương án 

khoán giữa bà H và Công ty X thì năng suất kh án cà phê tái canh đến kỳ kinh 

doanh là 12,703kg/ha/nă , bà H phải nộp  4,47% sản lượng còn lại bên nhận 

kh án được hưởng. Nă       thì bà H chỉ có  ột thửa đất diện tích 6. 56 
2
 cà 

phê trồng nă     7 ch  thu sản lượng nên Công ty tính năng suất kh án c a nă  

     là   .84 kg cà phê quả tươi/ha/nă  để thu sản c a bà H là đúng the  thỏa 

thuận c a các bên tr ng hợp đồng. Còn nă       Công ty đã thành lập hội đồng 

điều chỉnh lại năng suất giao khoán cây cà phê và thống nhất năng suất kh án 
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trung bình c a đội   là   .6 9kg cà phê tươi/ha/nă . Cụ thể các lô nhận kh án c a 

bà H được điều chỉnh như sau: Thửa đất diện tích 6. 56 
2
 cà phê trồng nă     7 

thì năng suất kh án là   . 5 kg, sản lượng gia  kh án là 8. 57kg; thửa đất diện 

tích 5.582m
2
 cà phê trồng nă     8 thì năng suất kh án là  4. 8 kg, sản lượng 

gia  kh án là 7.859kg; thửa đất diện tích 4.    
2
 cà phê trồng nă     8 thì năng 

suất kh án là   . 5 kg, sản lượng kh án là 5.   kg; thửa đất diện tích 5. 69 
2
 cà 

phê trồng nă     8 thì năng suất kh án là   . 5 kg, sản lượng kh án là 7.  4kg. 

   đó, năng suất kh án đối với cà phê trồng nă     7 là   . 5 kg cà phê quả 

tươi/ha/nă  còn năng suất kh án trung bình đối với cà phê trồng nă     8 là 

  .56 kg cà phê quả tươi/ha/nă .  

Từ đó tính t án sản lượng bà H phải nộp: Nă       là 11.842kg x 6.156m
2
 x 

24,47%
 
=  .78 ,8kg cà phê quả tươi, sau khi giả  sản còn  .454,7kg cà phê quả 

tươi. Nă       bà H phải nộp (  . 5 kg x 6. 56 
2
) + (13.560kg x 14.952m

2
)

 
 x 

 4,47% = 6.957kg cà phê quả tươi, sau khi giả  sản còn 5.694,4kg cà phê quả 

tươi. Vì vậy việc Công ty X khởi kiện yêu c u bà H phải thực hiện nộp sản phẩ  

kh án này là có căn cứ. 

[3.2] Về kh ản tiền xây dựng 4% đóng góp tự nguyện để xây dựng tu sửa các 

công trình phúc lợi tập thể và tiền bả  vệ vụ  ùa cà phê  ,9%:  

Công ty X căn cứ vào điể  c kh ản   Điều   c a  ợp đồng và Nghị quyết số 

08b/NQHN-CT ngày  6/  /     c a  ội nghị Đại biểu người la  động Công ty X 

nă      , Nghị quyết   b/NQHN-CT ngày  9/  /      ội nghị Đại biểu người 

la  động Công ty X nă       để thu tiền xây dựng 4% đóng góp tự nguyện xây 

dựng tu sửa các công trình phúc lợi tập thể. Còn kh ản tiền bả  vệ vụ  ùa cà phê 

cũng là nhu c u thiết yếu phù hợp với tình hình thực tế, đề xuất c a đội   nơi có 

đất nhận kh án c a bà H. Xét đây là ý chí c a tập thể cán bộ công nhân viên, 

người la  động Công ty, không vi phạ  điều kh ản c a hợp đồng kh án nên bà H 

buộc phải nộp. 

Như vậy, cấp sơ thẩ  chấp nhận yêu c u khởi kiện c a Công ty, buộc bà H 

phải nộp tổng sản lượng  .7 6, kg cà phê nhân xô (nă      : 1.454,7kg + 

237,8kg + 53,5kg = 1.746kg cà phê quả tươi, quy đổi  49, kg cà phê nhân xô; nă  

2021: 5.694,4kg + 930,8kg + 209,5kg = 6.834,7kg cà phê quả tươi, quy đổi 

1.366,9kg cà phê nhân xô) là có căn cứ. 

Tuy nhiên việc cấp sơ thẩ  quy ra trị giá bằng tiền c a  .7 6, kg cà phê nhân 

xô theo giá cà phê tại thời điể  xét xử sơ thẩ  (49.   đồng/kg) là 84. 88.9   đồng 

sẽ gây khó khăn ch  việc thi hành án, là  bất lợi ch  các đương sự; bị đơn nợ sản 

phẩ  cà phê nhân xô thì c n tuyên trả bằng cà phê nhân xô  ới phù hợp. 

[3.3] Đối với yêu c u chấ  dứt hợp đồng khoán số 68/ Đ ngày   /7/   8 

giữa Công ty X và bà H thì tại kh ản 4 Điều 6 c a  ợp đồng kh án quy định về 

chấ  dứt hợp đồng khi “Bên B (Bà H) hoặc bên A (Công ty) không thực hiện đầy 

đủ các nội dung theo thỏa thuận hợp đồng”. Trong quá trình thực hiện hợp đồng 

khoán, bà H đã vi phạ  hợp đồng tr ng việc gia  nộp sản phẩ  tr ng các nă  
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2020-      như đã phân tích tại  ục [ .1] và [3.2], là  ảnh hưởng đến lợi ích c a 

Công ty nên Công ty khởi kiện chấ  dứt hợp đồng kh án là có căn cứ. 

Xét tr ng quá trình nhận kh án, bà H đã tiến hành trồng xen nhiều l ại cây 

khác, lắp đặt hệ thống ống tưới nước phục vụ sản xuất, xây hàng rà  bả  vệ vườn 

cây nhưng phía Công ty X không có ý kiến gì nên cấp phúc thẩ  buộc Công ty 

phải thanh t án lại trị giá bằng tiền những cây trồng khác (ng ài cây cà phê) và tài 

sản  à bà H tạ  dựng trên đất đồng thời buộc bà H phải trả lại ch  Công ty t àn bộ 

đất và tài sản trên đất nhận kh án là phù hợp. 

[4] Từ những phân tích, nhận định nêu trên,  ội đồng xét xử xét thấy yêu c u 

kháng cáo c a bị đơn là không có căn cứ để chấp nhận, c n giữ nguyên bản án sơ 

thẩ . 

[5] Về án phí dân sự phúc thẩ : Do kháng cáo không được chấp nhận kháng 

cáo nên bị đơn phải chịu án phí dân sự phúc thẩ  the  quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ kh ản   Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự: 

 hông chấp nhận kháng cá  c a bị đơn bà Nguyễn Thị  ; Giữ nguyên bản án 

sơ thẩ  số: 13/2023/DS-ST ngày 31/3/2023 c a Tòa án nhân dân huyện  rông 

 ắc, tỉnh Đắk Lắk. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu c u khởi kiện c a nguyên đơn Tổng công ty cà phê V.  

- Buộc bà Nguyễn Thị   phải nộp cho Tổng công ty cà phê V sản lượng cà 

phê còn nợ c a nă       và      là 1.716,1kg cà phê nhân xô. 

- Chấ  dứt  ợp đồng kh án số 68/ Đ ký kết ngày   /7/   8 giữa Chi nhánh 

Tổng công ty cà phê V – Công ty trách nhiệ  hữu hạn  ột thành viên – Công ty cà 

phê X với bà Nguyễn Thị  . 

+ Bà Nguyễn Thị   có nghĩa vụ trả lại ch  Tổng công ty cà phê V t àn bộ 

diện tích   .  8 
2 
đất nhận kh án, ph n diện tích đất bổ sung và  đất nhận kh án 

the  đơn xin nhận đất c a bà H ngày 01/7/2020 và t àn bộ tài sản trên đất, cụ thể:  

Thửa đất số  5, tờ bản đồ số   , diện tích 5.58  
2
 có tứ cận:  hía bắc giáp 

đất nhận kh án c a ông  han Văn Thức; phía Na  giáp đường bờ lô; phía đông 

giáp hành lang bả  vệ tuyến  ương  rông Búk hạ; phía tây giáp hành lang đường 

liên thôn. Tài sản trên đất gồ :  8 cây bơ ghép trồng nă     8, 6  cây s u riêng 

ghép   na trồng nă     8,  5 cây s u riêng ghép   na trồng nă      , 6 5 cây 

cà phê vối trồng nă     8,      ống nhựa phi 6 ;  8 c  nhựa,  8 cù  sắt và 

khóa. 

Thửa đất số  97, tờ bản đồ số  4, diện tích 6. 56 
2
 có tứ cận:  hía đông giáp 

lô cà phê Công ty đang cải tạ ; phía tây giáp hành lang đường liên thôn; phía na  

giáp thửa   9 bà H; phía bắc giáp đường lô. Tài sản trên đất gồ :    cây bơ b  th 
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trồng nă      ,    cây bơ   4 trồng nă     7,    cây  ãng c u na trồng nă  

   9, 78 cây s u riêng ghép   na trồng nă     7,    cây s u riêng ghép   na 

trồng nă      , 68  cây cà phê vối trồng nă     7,     ống nhựa cứng phi 6 ; 

 8 c ,  8 cù  sắt và khóa; 6 , 4  lưới B4  ca   ,5 ;  4 trụ bê tông;    cột sắt 

phi 6  và    cánh cổng sắt  ,5x  . 

Thửa đất số   9, tờ bản đồ số  4, diện tích 5. 69 
2
 có tứ cận:  hía đông giáp 

lô cà phê Công ty đang cải tạ ; phía tây giáp hành lang đường liên thôn; phía na  

giáp thửa  97 bà H; phía bắc giáp đường lô. Tài sản trên đất gồ :    cây bơ   4 

trồng nă      ; 86 cây s u riêng ghép   na trồng nă      ; 7 7 cây cà phê 

trồng nă      ;      ống nhựa phi 6 ;  8 c ,  8 cù  sắt và khóa; 5 ,94  lưới 

B4  ca   ,5 ;    trụ bê tông. 

Thửa đất số  47, tờ bản đồ số  4, diện tích 4.    
2
 có tứ cận:  hía đông giáp 

đường lô; phía tây giáp hành lang đường liên thôn; phía na  giáp đường lô; phía 

bắc giáp đất kh án bà Tr n Thị Thu. Tài sản trên đất gồ :    cây bơ   4 trồng 

nă     8 và  9 cây bơ b  th trồng nă     8;  4 cây s u riêng ghép   na trồng 

nă     8;    cây s u riêng ghép   na trồng nă      ; 46  cây cà phê vối trồng 

nă     8;   7  ống nhựa phi 6 ;  8 c ;  8 cù  sắt và khóa.  

+ Tổng công ty cà phê V có trách nhiệ  thanh toán cho bà Nguyễn Thị   giá 

trị cây trồng, tài sản trên đất  à bà H đã tạ  dựng là  . 5 . 4 .654 đồng. 

2. Đình chỉ giải quyết  ột ph n yêu c u khởi kiện c a Tổng công ty cà phê V 

về việc buộc bà Nguyễn Thị   phải trả ch  Công ty  8 kg cà phê nhân xô.   

3. Chấp nhận  ột ph n yêu c u phản tố c a bà Nguyễn Thị  : 

Buộc Tổng công ty cà phê V phải trả ch  bà Nguyễn Thị   số tiền  8.688.942 

đồng. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn 

phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại Điều 357, khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

4.  hông chấp nhận các yêu c u phản tố c a bà Nguyễn Thị   về việc: Buộc 

Tổng công ty cà phê V phải trả  49.   . 58 đồng tiền chi phí đ u tư trồng  ới, 

chă  sóc cây cà phê tái canh;  5.   .    đồng tiền được đền bù, hỗ trợ ch  người 

sử dụng đất d  Ban quản lý dự án công trình th y lợi đập  B hạ thi công tuyến 

kênh  ương; 4.   .    đồng tiền Công ty tự ý bán cây cà phê nă     5; 

4 .   .    đồng tiền Công ty tự ý bán cây muồng đen nă     5;  .   .    đồng 

tiền đóng góp để ké  đường dây điện từ  M  8 xã P và  đến nơi có đất sản xuất; 

  % tiền bả  hiể   à Công ty thu sai là   .   .    đồng và tiền lãi là 445.5   

đồng. 

5. Về chi phí tố tụng: Bị đơn bà Nguyễn Thị   phải chịu số tiền 5.65 .    

đồng chi phí xe  xét, thẩ  định tại chỗ và định giá tài sản. Nguyên đơn được nhận 

số tiền này sau khi thu được c a bị đơn. 

6. Về án phí:  
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- Án phí dân sự sơ thẩ : 

Bị đơn bà Nguyễn Thị   phải chịu    .    đồng án phí dân sự không có giá 

ngạch và 20.733.    đồng án phí dân sự có giá ngạch, được khấu trừ và  số tiền 

tạ  ứng án phí đã nộp là 6.95 .    đồng the  biên lai thu số AA/    /   64   

ngày  9/8/     và  .  4.    đồng the  biên lai thu số  AA/    /   645  ngày 

  /9/     c a Chi cục thi hành án dân sự huyện P.  au khi khấu trừ, bà Nguyễn 

Thị   còn phải nộp 11.959.    đồng. 

Nguyên đơn Tổng công ty cà phê V phải chịu  .4 4.5   đồng  án phí dân sự 

sơ thẩ , được khấu trừ vào số tiền tạ  ứng án phí đã nộp là 1.996.000 theo biên 

lai thu số AA/    /   6  4 ngày   /5/     và    .    đồng the  biên lai số 

AA/    /   6  6 ngày   /6/     c a Chi cục thi hành án dân sự huyện P. Sau 

khi khấu trừ, Tổng công ty cà phê V được nhận lại số tiền 860.5   đồng. 

- Án phí dân sự phúc thẩ : Bà Nguyễn Thị   phải chịu án phí dân sự phúc 

thẩ  là    .    đồng, được khấu trừ số tiền tạ  ứng án phí đã nộp là 300.000 

đồng the  biên lai số AA/2021/0016995 ngày 21/4/2023 c a Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện P. 

Các quyết định khác c a bản án sơ thẩ  không có kháng cá , kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cá , kháng nghị. 

Bản án phúc thẩ  có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật 

thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 
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